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Gỗ dăm keo cho bột giấy và giấy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-AWC-PULP-VN Gỗ dăm keo Acacia spp. dùng cho sản xuất bột giấy & giấy

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Nhận diện cung ứng Acacia spp. - Mẫu nghiên cứu hóa học: A. mangium

Cellulose mẫu nghiên cứu 46 % khối
lượng gỗ

Pinto và cộng sự 2005

Lignin mẫu nghiên cứu 28 % khối
lượng gỗ

Cùng nghiên cứu; không là COA lô

Độ kết tinh cellulose tách 67,6 % XRD của cellulose tách; không phải %
cellulose trong dăm

Tỷ lệ S:G:H của lignin
mẫu

48:49:3 tỷ lệ Chỉ mẫu nghiên cứu

Ẩm cơ sở ướt (m ướt − m khô) / m ướt
× 100

% Phải ghi cơ sở khi giao dịch

Tấn khô tuyệt đối Tấn ướt × (1 − M/100) tấn khô M là % ẩm cơ sở ướt

Ví dụ 100 tấn, M = 50% 50 tấn khô Ví dụ tính toán, không là mức ẩm của SKU

Cỡ dăm / vỏ / mịn Phân bố rây theo quy
cách nhà máy

mm / % Không có một cỡ chung cho mọi dây chuyền

Nguồn: P. C. Pinto, D. V. Evtuguin, C. P. Neto - J. Agric. Food Chem. 53 (2005), DOI 10.1021/jf058081b

Nguồn: CICECO / Đại học Aveiro - công bố về thành phần Acacia mangium, 2005
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn dăm theo tiêu chuẩn đầu vào của dây chuyền nấu: phân bố cỡ, độ dày, vỏ, hạt mịn, tạp và độ ẩm.
Phân biệt khối lượng ướt với khối lượng khô tuyệt đối. Số liệu hóa học bên dưới thuộc mẫu Acacia
mangium trong nghiên cứu, không đại diện toàn bộ Acacia spp. hoặc lô dăm đang giao.

QUY ĐỔI 100 TẤN ƯỚT THEO ẨM CƠ SỞ ƯỚT

M = 40% 60

M = 50% 50

M = 60% 40

Tấn khô = tấn ướt × (1 − M/100). Minh họa tính toán, không phải số đo lô.

Nguồn: P. C. Pinto, D. V. Evtuguin, C. P. Neto - J. Agric. Food Chem. 53 (2005), DOI 10.1021/jf058081b

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Tự nóng / bụi Theo dõi đống dăm, tránh nguồn lửa; tổ chức cấp liệu phù hợp.

Tạp vật Loại kim loại, đá, đất, nhựa và vật lạ trước giao.

Lấy mẫu Lấy đại diện nhiều vị trí; khóa cách tính ẩm và cân khối lượng.

Nguồn gốc Lưu hồ sơ nguồn gỗ và vận chuyển theo lô.

Nguồn: CICECO / Đại học Aveiro - công bố về thành phần Acacia mangium, 2005

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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